
Lớp Môn thi: TBĐ và các thiết bị ĐKTĐ trên Ô tô Mã HP: DC3OT31

Địa điểm: 103A2 Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

3 3 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 66DCOT11

4 4 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

5 5 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

6 6 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 66DCOT11

7 7 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

8 8 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

9 9 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

10 10 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

11 11 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

12 12 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

13 13 66DCOT10012 TRẦN QUYẾT TIẾN 66DCOT11

14 14 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 66DCOT11

15 15 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

16 16 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

17 17 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

18 18 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

19 19 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 66DCOT12

20 20 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

21 21 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 66DCOT12

22 22 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

23 23 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

24 24 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 66DCOT12

25 25 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

26 26 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

27 27 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 27 sinh viên

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênLớp



Lớp Môn thi: TBĐ và các thiết bị ĐKTĐ trên Ô tô Mã HP: DC3OT31

Địa điểm: 103A2 Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 28 66DCOT10015 PHÙNG NGỌC PHƯƠNG 66DCOT11

2 29 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

3 30 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11

4 31 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

5 32 66DCOT10170 TRỊNH HUY QUÝ 66DCOT12

6 33 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

7 34 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

8 35 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 66DCOT12

9 36 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 66DCOT12

10 37 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

11 38 66DCOT30011 TRẦN HỮU THÀNH 66DCOT12

12 39 66DCOT21660 NGUYỄN XUÂN ÁNH 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Danh sách gồm 12 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp


